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Tóm tắt  
Panax notoginseng (Tam thất bắc) là một dược liệu có giá trị cao trong y học cổ truyền châu Á, đặc biệt nổi bật nhờ 

thành phần hóa học đa dạng và phổ tác dụng sinh học rộng. Bài báo này nghiên cứu tổng quan hệ thống các nhóm hợp 
chất chính được phân lập từ P. notoginseng, bao gồm saponin (đặc biệt là notoginsenoside và ginsenoside), flavonoid, 
polysaccharide, polyacetylene và một số axit hữu cơ. Trong đó, saponin là nhóm hoạt chất chủ đạo, được nghiên cứu sâu 
về cấu trúc và hoạt tính sinh học. Các tác dụng dược lý đã được ghi nhận bao gồm chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ 
tim mạch và thần kinh, chống ung thư, chống xơ hóa và điều hòa chuyển hóa. Bài báo cũng tổng hợp các kết quả nghiên 
cứu in vitro, in vivo và một số dữ liệu tiền lâm sàng minh chứng cho tiềm năng ứng dụng lâm sàng của các hợp chất này. 
Ngoài ra, những tiến bộ trong công nghệ chiết xuất, tinh chế hoạt chất, và xu hướng phát triển chế phẩm dược mới từ  
P. notoginseng cũng được thảo luận. Bài tổng quan nhằm cung cấp cái nhìn cập nhật, toàn diện về cơ sở hóa học – dược 
lý của Tam thất bắc, đồng thời đề xuất các hướng nghiên cứu tương lai hướng đến chuẩn hóa chất lượng và phát triển ứng 
dụng điều trị. 

Từ khóa: Tam thất bắc, saponin, flavonoid, tác dụng dược lý, hoạt tính sinh học 

Abstract 

Panax notoginseng, a medicinal herb of high therapeutic value in traditional Asian medicine, is characterized by its 
diverse array of chemical constituents and wide-ranging pharmacological activities. This review presents a comprehensive 
and systematic summary of the major bioactive compound classes isolated from P. notoginseng, including saponins 
(notably notoginsenosides and ginsenosides), flavonoids, polysaccharides, polyacetylenes, and various organic acids. 
Among these, saponins are the most extensively studied, owing to their structural complexity and broad spectrum of 
biological functions. Reported pharmacological effects include anti-inflammatory, antioxidant, cardioprotective, 
neuroprotective, anticancer, antifibrotic, and metabolic regulatory properties. The review synthesizes data from in vitro 
and in vivo studies, as well as preclinical evidence, underscoring the therapeutic potential of these constituents. Recent 
advancements in extraction methods, purification of active ingredients, and the development of innovative pharmaceutical 
formulations are also discussed. Overall, this article provides an up-to-date and scientifically grounded perspective on the 
phytochemistry and pharmacology of P. notoginseng, and outlines key directions for future research focused on 
standardization, quality assurance, and clinical translation. 
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1. Giới thiệu 

1.1. Đặc điểm sinh học và phân bố địa lý 

Tam thất bắc (P. notoginseng) là loài thực vật 
thân thảo lâu năm thuộc họ Araliaceae (Nhân 
sâm) [1]. Cây có chiều cao trung bình từ 30 đến 
60 cm, thân mảnh, mọc thẳng đứng, màu xanh 
nhạt, thường mang các sẹo dọc thân do sự phát 
triển từ các mùa sinh trưởng trước đó. Lá mọc 
xen kẽ, xếp thành chùm dạng chân vịt (palmate), 
mỗi lá gồm 3 đến 5 lá chét có dạng elip hoặc hình 
mũi mác, dài khoảng 5–10 cm, rộng 2–4 cm. 
Mép lá có răng cưa nhỏ; gân lá nổi rõ, màu xanh 
đậm; bề mặt lá thường bóng, là đặc điểm hình 
thái giúp phân biệt với các loài khác trong cùng 
họ. Cụm hoa mọc ở đỉnh thân, dạng tán đơn nhỏ, 
màu trắng hoặc xanh lục nhạt, mỗi hoa có năm 
cánh đều nhau. Hoa đơn tính, xuất hiện từ tháng 
5 đến tháng 7 hằng năm. Quả là loại quả mọng, 
hình cầu hoặc hơi bầu dục, chín vào khoảng 
tháng 8 đến tháng 10, có màu đỏ hoặc đỏ tía [1], 
chứa từ 1 đến 3 hạt. Quả tuy nhỏ nhưng giàu dinh 
dưỡng, đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn và 
tái sinh giống (Hình 1a). Phần được sử dụng 
chính trong y học là củ. Củ có hình dạng không 
đồng nhất, kích thước từ 2 đến 5 cm, khối lượng 
dao động từ 20 đến 100 g. Vỏ ngoài màu xám 
nâu đến nâu đen, bề mặt nhăn và mang nhiều sẹo 
do rễ con phát triển (Hình 1b). Mô củ bên trong 
có màu trắng ngà hoặc vàng nhạt, mùi thơm nhẹ. 

Củ chứa hàm lượng cao các hợp chất saponin, 
được xem là thành phần chính góp phần tạo nên 
các tác dụng dược lý đa dạng của loài này [2]. 

Tam thất bắc có phân bố tự nhiên giới hạn, chủ 
yếu tại các khu vực núi cao có khí hậu ôn hòa 
ở Đông Á. Trung Quốc hiện là quốc gia có 
diện tích trồng Tam thất bắc lớn nhất, với 
các vùng trồng tập trung tại các tỉnh Vân 
Nam (Yunnan), Quảng Tây (Guangxi) và Quý 
Châu (Guizhou). Những khu vực này nằm ở độ 
cao từ 1.200 đến 2.000 m so với mực nước biển, 
đặc trưng bởi khí hậu mát mẻ, lượng mưa cao và 
đất đai màu mỡ - các yếu tố thuận lợi cho sự phát 
triển sinh học của loài này. Trong đó, tỉnh Vân 
Nam được xem là trung tâm sản xuất chính, với 
các vùng canh tác quy mô lớn phục vụ cả nhu cầu 
trong nước và xuất khẩu [3, 4]. Tại Việt Nam, loài 
này được ghi nhận phân bố ở một số tỉnh 
miền núi phía Bắc như Hà Giang, Lào Cai và 
Cao Bằng, đặc biệt là khu vực dãy Hoàng Liên 
Sơn. Tuy nhiên, do yêu cầu sinh thái nghiêm 
ngặt, việc trồng Tam thất bắc ở Việt Nam chủ yếu 
vẫn ở quy mô nhỏ và phần lớn phục vụ cho mục 
đích y học cổ truyền. Ngoài Trung Quốc và 
Việt Nam, một số tài liệu cũng đề cập đến sự 
hiện diện không đáng kể của P. notoginseng tại 
Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, tại hai 
quốc gia này, loài này chủ yếu được nhập khẩu 
từ Trung Quốc và được sử dụng trong một số chế 
phẩm dược liệu truyền thống. 

Hình 1. Hình thái của Tam thất bắc. a) cây; b) củ [5]. 
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1.2. Vị trí của Tam thất bắc trong họ Nhân sâm 
(Araliaceae) 

Họ Araliaceae, thường được biết đến với tên 
gọi "họ Nhân sâm" là một họ thực vật lớn bao 
gồm khoảng 55 chi và hơn 1.500 loài [6, 7], phân 
bố chủ yếu tại các khu vực nhiệt đới và ôn đới 
[7]. Các thành viên của họ này thường là cây 
thân thảo, cây bụi, hoặc cây gỗ nhỏ, đôi khi là 
dây leo. Họ Araliaceae nổi tiếng với các loài có 
giá trị dược liệu cao như nhân sâm (Panax 
ginseng), tam thất (Panax notoginseng), và đinh 
lăng (Polyscias fruticosa). Các loài thuộc họ 
Araliaceae được sử dụng rộng rãi trong y học cổ 
truyền và hiện đại do chứa nhiều hợp chất có 
hoạt tính sinh học, bao gồm saponin, 
polyacetylen, flavonoid, và các hợp chất chống 
viêm, chống oxy hóa. Các loài thực vật trong họ 
này có hệ rễ phát triển mạnh, củ to và giàu dưỡng 
chất, đặc biệt là nhân sâm và các loài cùng chi. 

Chi Panax: Tam thất bắc thuộc chi Panax, 
một chi thực vật nổi tiếng của họ Araliaceae. Chi 
Panax có khoảng 12 loài [8], trong đó nổi bật là 
các loài có giá trị dược liệu như: 

- Panax vietnamensis (Sâm Ngọc Linh) 

- Panax ginseng (Nhân sâm Hàn Quốc, Nhân 
sâm Trung Quốc) 

- Panax quinquefolius (Nhân sâm Hoa Kỳ) 

- Panax japonicus (Nhân sâm Nhật Bản) 

- Panax pseudoginseng (Sâm Lai Châu) 

- Panax notoginseng (Tam thất bắc) 

Tên chi Panax có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, 
có nghĩa là "tất cả các phương thuốc" (pan = tất 
cả, axos = phương thuốc), nhằm ám chỉ khả năng 
chữa bệnh rộng rãi của các loài trong chi này. 
Các loài thuộc chi Panax đều được biết đến với 
hàm lượng cao các hợp chất saponin, đặc biệt là 
ginsenoside, mang lại các tác dụng dược lý như 
chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, và 
tăng cường miễn dịch. P. notoginseng là một 
thành viên quan trọng của chi Panax. Về mặt 
phân loại học, Tam thất bắc có sự khác biệt nhất 

định so với các loài nhân sâm khác, dù cùng chia 
sẻ nhiều đặc điểm chung về mặt hình thái và 
dược tính. Tam thất bắc có nhiều điểm tương 
đồng với Panax ginseng về cấu trúc hóa học, 
nhưng khác biệt về hình thái học và phân bố địa 
lý. Tam thất bắc có kích thước nhỏ hơn, củ 
không phân nhánh nhiều như nhân sâm, và có 
hàm lượng notoginsenosides cao hơn, một nhóm 
hợp chất saponin đặc trưng cho loài này. 

Tam thất bắc chia sẻ nhiều đặc điểm về cấu 
trúc hóa học và tác dụng dược lý với các loài 
nhân sâm khác. Tuy nhiên, nó có đặc điểm sinh 
học và ứng dụng dược lý riêng biệt, đặc biệt 
trong điều trị các bệnh lý về máu và tim mạch. 
Vị trí của Tam thất bắc trong họ Araliaceae góp 
phần làm phong phú thêm kho tàng dược liệu 
quý giá của họ thực vật này. 

2. Thành phần hóa học chính của Tam thất bắc  

2.1. Saponin 

Hơn 200 hợp chất có hoạt tính sinh học đã 
được xác định trong củ Tam thất bắc, bao gồm 
saponin, flavonoid, cyclopeptide, sterol, 
polyacetylene, tinh dầu dễ bay hơi, axit amin và 
polysaccharide [9-11], trong đó, saponin là thành 
phần hóa học chính và được cho là đóng vai trò 
quan trọng nhất trong các tác dụng dược lý của 
loài cây này [9, 10]. Các hợp chất saponin trong 
P. notoginseng thuộc nhóm ginsenoside và 
notoginsenoside [12], là những hợp chất tự nhiên 
có cấu trúc glycoside, được phân loại dựa trên sự 
khác biệt trong cấu trúc đường và các nhóm hóa 
học liên kết. Saponin là các hợp chất có cấu trúc 
đặc trưng bao gồm một phần aglycone 
(sapogenin) gắn với một hoặc nhiều phân tử 
đường (glycoside). Trong P. notoginseng, phần 
aglycone thường là triterpenoid (dammarane), và 
các phân tử đường thường là glucose, rhamnose, 
hoặc arabinose. Điểm khác biệt giữa ginsenoside 
và notoginsenoside nằm ở vị trí và số lượng nhóm 
đường cũng như nhóm hydroxyl (-OH) gắn trên 
khung triterpenoid [13]. Dựa trên cấu trúc của 
aglycone, saponin trong P. notoginseng được 
phân loại thành hai nhóm chính: 
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- Nhóm protopanaxadiol: các saponin trong 
nhóm này có hai nhóm hydroxyl tại vị trí C-3 và 
C-20 trên khung triterpenoid (Hình 2a) [11]. Đại 
diện tiêu biểu là ginsenoside Rb1, Rb2, Rc, Rd 
và notoginsenoside R1 [11, 14]. 

- Nhóm protopanaxatriol: các saponin trong 
nhóm này có ba nhóm hydroxyl tại vị trí C-3, C-
6 và C-20 (Hình 2b) [11]. Các ginsenoside đặc 
trưng thuộc nhóm này bao gồm ginsenoside 
Rg1, Re, và Rf [14].  

 
Hình 2. Cấu trúc hóa học của protopanaxadiol và 

protopanaxatriol [9]. 

P. notoginseng chứa một lượng lớn saponin 
với hơn 59 loại đã được xác định [11]. Cấu trúc 
một số loại saponin đặc trưng bao gồm: 
ginsenoside Rb1 (3a), Rg1 (3b) và R1 (3c). 

 

Hình 3. Các hợp chất saponin đặc trưng của Tam thất 
bắc. (a) ginsenoside Rb1; (b) ginsenoside Rg1;  

(c) notoginsenoside R1 [5]. 

Hàm lượng saponin trong Tam thất bắc phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố như điều kiện trồng trọt, 
tuổi của cây, và cách chế biến. Củ Tam thất bắc 
thường chứa khoảng 15% saponin, tuy nhiên 
hàm lượng saponin phụ thuộc vào loài, tuổi và 
thổ nhưỡng, trong đó ginsenoside Rg1, Rb1 và 
R1 chiếm phần lớn [10]. Củ càng già thì hàm 
lượng saponin càng cao, và nhờ vào quá trình 
chiết xuất hiện đại, các nhà khoa học đã có thể 
tập trung các saponin để sử dụng trong các sản 
phẩm dược liệu hiện đại. 

Saponin là thành phần hoạt tính quan trọng 
nhất trong P. notoginseng, đóng vai trò chính 
trong nhiều tác dụng dược lý của loài cây này. 
Với cấu trúc đa dạng và phong phú về số lượng, 
các saponin trong Tam thất bắc đã được chứng 
minh có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa, 
bảo vệ tim mạch, chống ung thư, và bảo vệ hệ 
thần kinh. Những đặc tính này làm cho Tam thất 
bắc trở thành một dược liệu quý giá trong cả y 
học cổ truyền và hiện đại. 

2.2. Flavonoid 

Flavonoid là một nhóm hợp chất 
polyphenolic có mặt rộng rãi trong thực vật và 
nổi bật với các tác dụng sinh học quan trọng, bao 
gồm chống oxy hóa, chống viêm, và bảo vệ tế 
bào. Trong P. notoginseng, một số flavonoid 
chính đã được phát hiện và nghiên cứu. Những 
hợp chất flavonoid này đóng vai trò quan trọng 
trong các tác dụng dược lý của loài cây này. 
Quercetin là một trong những flavonoid phổ biến 
nhất trong P. notoginseng. Nó có cấu trúc hóa 
học gồm ba vòng benzen và nhóm hydroxyl ở 
nhiều vị trí khác nhau. Quercetin đã được chứng 
minh có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ và 
làm giảm stress oxy hóa trong cơ thể [15]. Nó 
cũng có tác dụng chống viêm và bảo vệ tế bào 
thần kinh khỏi tổn thương, và có tiềm năng phát 
triển thuốc phòng ngừa/điều trị Alzheimer [16]. 
Kaempferol là một flavonoid khác có mặt trong 
P. notoginseng, với cấu trúc gồm ba vòng 
benzen và các nhóm hydroxyl gắn tại các vị trí 
khác nhau. Kaempferol được cho là có tác dụng 
chống oxy hóa, giảm viêm, và bảo vệ các tế bào 
khỏi sự tổn thương do các gốc tự do [17, 18]. 

2.3. Polysaccharide 

Polysaccharide là các carbohydrate phức tạp 
bao gồm nhiều đơn vị đường liên kết với nhau 
qua các liên kết glycosidic. Trong P. 
notoginseng, polysaccharide đóng vai trò quan 
trọng trong nhiều tác dụng sinh học khác nhau, 
đặc biệt là trong việc cải thiện chức năng miễn 
dịch và bảo vệ tế bào [19]. Các polysaccharide 
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trong Tam thất bắc có thể bao gồm các nhóm 
chính như notoginsenoside polysaccharide và 
ginsenoside polysaccharide, cùng với các 
polysaccharide khác như hemicellulose và 
cellulose [19]. 

2.4. Các hợp chất khác 

P. notoginseng chứa nhiều hợp chất có giá trị 
khác ngoài các thành phần chính như saponin và 
flavonoid. Polyacetylen, sterol, acid béo và acid 
hữu cơ đóng góp vào các tác dụng sinh học của 
loài cây này. Polyacetylen có tác dụng chống 
viêm và kháng khuẩn, trong khi sterol như β-
sitosterol và stigmasterol hỗ trợ sức khỏe tim 
mạch và có tác dụng chống viêm. Các acid béo 
như acid linoleic và oleic giúp duy trì sức khỏe 
tim mạch và chức năng tế bào, và các acid hữu 
cơ như acid citric và malic hỗ trợ quá trình 
chuyển hóa và chống viêm. Sự hiện diện của các 
hợp chất này khẳng định giá trị dược lý toàn diện 
của P. notoginseng trong việc bảo vệ sức khỏe 
và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý [9, 20-22]. 

3. Tác dụng dược lý 

Tam thất bắc là dược liệu quý chứa nhiều hợp 
chất có hoạt tính sinh học, đặc biệt là saponin, 
flavonoid và polysaccharide. Các hợp chất này 
thể hiện phổ tác dụng dược lý rộng, bao gồm 
chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tim mạch, 
thần kinh, điều hòa miễn dịch và chống ung thư. 

3.1. Tác dụng chống viêm  

Các thành phần chính của P. notoginseng, đặc 
biệt là saponin (ginsenoside Rb1, Rg1, 
notoginsenoside R1) và flavonoid (quercetin, 
kaempferol), có khả năng ức chế quá trình viêm 
thông qua điều hòa các tín hiệu viêm chủ chốt như 
NF-κB, TNF-α, IL-6 và COX-2. Những hợp chất 
này làm giảm quá trình sản xuất cytokine tiền 
viêm và ức chế sự xâm nhập của đại thực bào tại 
vị trí tổn thương, từ đó hạn chế viêm mãn tính và 
tổn thương mô [23-27]. Nhiều nghiên cứu in vivo 
đã chứng minh P. notoginseng làm giảm phù nề, 
sưng viêm và cải thiện tổn thương viêm trong các 
mô hình viêm cấp và mãn tính [25]. 

3.2. Tác dụng chống oxy hóa và bảo vệ tế bào 

Cả saponin và flavonoid trong Tam thất bắc 
đều thể hiện hoạt tính chống oxy hóa mạnh. Các 
hợp chất này làm tăng biểu hiện của các enzym 
chống oxy hóa nội sinh (SOD, CAT, HO-1) và 
giảm nồng độ của các chất chỉ điểm stress oxy 
hóa (ROS, MDA), từ đó bảo vệ tế bào khỏi tổn 
thương do gốc tự do [28, 29]. Đặc biệt, quercetin 
và kaempferol có khả năng trung hòa các gốc tự 
do và giảm tổn thương DNA, trong khi 
ginsenoside Rb1 và Rg1 làm giảm stress oxy hóa 
trên mô tim và thần kinh [30-32]. Polysaccharide 
của P. notoginseng cũng góp phần tăng khả năng 
chống oxy hóa bằng cách kích hoạt hệ thống 
enzym nội bào và giảm phản ứng viêm liên quan 
đến stress oxy hóa [33-35]. 

3.3. Tác dụng bảo vệ tim mạch  

Tam thất bắc được biết đến với tác dụng bảo 
vệ tim mạch. Saponin, đặc biệt là notoginsenoside 
R1 và ginsenoside Rg1, có khả năng làm giảm 
huyết áp, cải thiện lưu lượng máu và bảo vệ tế bào 
nội mô mạch máu [28, 30, 32-34]. Ngoài ra, 
flavonoid như rutin giúp tăng tính đàn hồi của 
thành mạch, giảm xơ vữa động mạch và cải thiện 
tuần hoàn [23, 26, 29]. Nhờ đó, P. notoginseng 
được xem là dược liệu tiềm năng trong phòng 
ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh tim mạch. 

3.4. Tác dụng bảo vệ hệ thần kinh  

Các ginsenoside Rb1, Rd và Rg1 trong P. 
notoginseng có khả năng bảo vệ tế bào thần kinh 
khỏi stress oxy hóa và viêm nhiễm, giúp ngăn 
ngừa tổn thương tế bào não trong các bệnh lý 
như đột quỵ, Alzheimer và Parkinson [26, 29, 
30, 32]. Cơ chế được cho là liên quan đến việc 
điều hòa các con đường tín hiệu như PI3K/Akt, 
AMPK/SIRT3/p53, giảm peroxid lipid và ức chế 
apoptosis neuron [28-32]. Flavonoid như 
quercetin cũng góp phần làm giảm phản ứng 
viêm thần kinh, cải thiện nhận thức và giảm suy 
thoái neuron [24, 30]. 
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3.5. Tác dụng chống ung thư  

Nhiều saponin (Rb1, Rd, Rg1) trong P. 
notoginseng được chứng minh có khả năng ức 
chế tăng sinh, di căn và cảm ứng quá trình 
apoptosis của tế bào ung thư thông qua điều hòa 
các protein p53, Bax, Bcl-2 và caspase-3 [23, 25, 
26, 29, 30, 32, 34]. Các nghiên cứu in vitro và in 
vivo cho thấy ginsenoside Rb1 và Rd có hiệu quả 
đáng kể trong việc ức chế tế bào ung thư vú, gan 
và đại trực tràng [23, 26, 29, 32, 34]. Ngoài ra, 
flavonoid và polysaccharide cũng góp phần tăng 
cường đáp ứng miễn dịch kháng u thông qua 
kích hoạt tế bào T và NK [30, 33, 35]. 

3.6. Tác dụng điều hòa miễn dịch  

Polysaccharide của P. notoginseng đóng vai 
trò quan trọng trong việc kích thích hoạt động 
của các tế bào miễn dịch như đại thực bào, tế bào 
T, B và NK, đồng thời thúc đẩy sản xuất 
cytokine (IL-2, IFN-γ) [33]. Nhờ đó, Tam thất 
bắc giúp tăng cường miễn dịch tự nhiên, hỗ trợ 
cơ thể chống lại vi khuẩn, virus và tế bào ung 
thư. Một số nghiên cứu còn ghi nhận tác dụng 
điều hòa miễn dịch kép – vừa tăng đáp ứng miễn 
dịch ở cơ thể suy giảm, vừa ức chế phản ứng quá 
mức trong các bệnh tự miễn [26, 29, 30, 33, 34]. 

Nhìn chung, P. notoginseng thể hiện hoạt tính 
dược lý mạnh mẽ trên nhiều hệ/cơ quan. Các hợp 
chất chính – saponin, flavonoid và 
polysaccharide – phối hợp mang lại tác dụng 
chống viêm, chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, điều 
hòa miễn dịch và chống ung thư. Tổng hợp các 
kết quả tiền lâm sàng và lâm sàng cho thấy tiềm 
năng ứng dụng P. notoginseng trong phòng ngừa 
và điều trị các bệnh mãn tính liên quan đến stress 
oxy hóa, rối loạn chuyển hóa và viêm hệ thống. 

4. Định hướng phát triển 

Củ Tam thất bắc là một dược liệu có giá trị 
cao với phổ tác dụng dược lý đa dạng, từ chống 
viêm, chống oxy hóa đến bảo vệ tim mạch và 
thần kinh. Tiềm năng phát triển của Tam thất bắc 
trong y học hiện đại là rất lớn, không chỉ giới hạn 

ở các ứng dụng truyền thống mà còn mở rộng 
sang các lĩnh vực điều trị hiện đại như ung thư 
học và bệnh lý thần kinh. Để khai thác toàn diện 
tiềm năng này, cần tập trung vào một số định 
hướng chiến lược, bao gồm phát triển các chế 
phẩm dược phẩm mới, cải tiến công nghệ chiết 
xuất – bào chế, đẩy mạnh nghiên cứu lâm sàng 
quy mô lớn, và triển khai các nghiên cứu đa 
trung tâm nhằm xác nhận tính hiệu quả và an 
toàn trong thực tế lâm sàng. Trong đó, việc phát 
triển các dạng bào chế như viên nang, thuốc 
tiêm, trà thảo dược hoặc thực phẩm chức năng 
có chuẩn hóa hoạt chất là bước tiến quan trọng, 
giúp cải thiện tính ổn định, sinh khả dụng và sự 
thuận tiện trong sử dụng. Song song với đó, cần 
đầu tư vào nghiên cứu tinh chế và chuẩn hóa các 
hợp chất hoạt tính như saponin, flavonoid và 
polysaccharide, đồng thời ứng dụng công nghệ 
hiện đại – đặc biệt là công nghệ nano – nhằm 
nâng cao khả năng hấp thụ và hiệu quả sinh học 
của các chế phẩm từ Tam thất bắc. 

Ngoài ra, các nghiên cứu lâm sàng quy mô 
lớn và đa trung tâm đóng vai trò then chốt trong 
việc xác lập bằng chứng khoa học về hiệu quả và 
tính an toàn của dược liệu này. Những nghiên 
cứu này cần được thiết kế chặt chẽ để đánh giá 
các yếu tố như liều lượng tối ưu, tác dụng phụ 
tiềm tàng và hiệu quả điều trị trên các nhóm bệnh 
nhân đa dạng. Nghiên cứu đa trung tâm không 
chỉ tăng độ tin cậy của dữ liệu mà còn cho phép 
so sánh và tổng hợp kết quả trong các bối cảnh 
dân số và điều kiện y tế khác nhau. Bên cạnh đó, 
việc khám phá các ứng dụng mới – chẳng hạn 
trong điều trị các bệnh lý mới nổi hoặc hỗ trợ 
chăm sóc sức khỏe – cũng cần được chú trọng. 
Điều này đòi hỏi sự đầu tư lâu dài vào nghiên 
cứu cơ chế tác dụng ở mức phân tử, nhằm tối ưu 
hóa hoạt tính và mở ra những hướng đi mới trong 
phát triển sản phẩm điều trị. Tổng thể, chiến lược 
phát triển toàn diện cho P. notoginseng cần được 
triển khai một cách đồng bộ, kết hợp giữa nghiên 
cứu cơ bản, ứng dụng công nghệ cao và lâm sàng, 
để hiện thực hóa tiềm năng của dược liệu quý này 
trong bối cảnh y học hiện đại. 
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5. Kết luận 

Tam thất bắc là một dược liệu quý có thành 
phần hóa học phong phú và tiềm năng dược lý 
đa dạng. Trong đó, saponin, flavonoid và 
polysaccharide là các nhóm hợp chất chính đã 
được nghiên cứu rộng rãi với nhiều hoạt tính 
sinh học nổi bật như chống viêm, chống oxy hóa, 
bảo vệ tim mạch và thần kinh, chống ung thư, 
chống xơ hóa và điều hòa chuyển hóa. Các bằng 
chứng từ nghiên cứu in vitro, in vivo và tiền lâm 
sàng đã làm sáng tỏ cơ sở khoa học cho việc ứng 
dụng P. notoginseng trong phòng ngừa và điều 
trị nhiều bệnh lý hiện đại. Tuy nhiên, để hiện 
thực hóa tiềm năng lâm sàng, cần tiếp tục nghiên 
cứu theo hướng chuẩn hóa chất lượng nguyên 
liệu, tinh chế hoạt chất, phát triển công thức bào 
chế tối ưu và triển khai các thử nghiệm lâm sàng 
đa trung tâm. Đồng thời, việc ứng dụng công 
nghệ hiện đại như chiết xuất chọn lọc, công nghệ 
nano và trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả và độ an toàn của các chế phẩm từ Tam thất 
bắc. Bài tổng quan này cung cấp nền tảng khoa 
học cần thiết để thúc đẩy các nghiên cứu sâu hơn 
và định hướng ứng dụng thực tiễn của P. 
notoginseng trong y học hiện đại. 
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